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Câu 1: Yếu tố nào sau đây không làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn:
A. Mức giá chung của nền kinh tế với    C. Tiền lương 
B. Giá nguyên liệu đầu vào                        D. Nguồn vốn
Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai
A đường tổng cung dài hạn là đường thẳng đứng 
B. khi nên kinh tế hoạt động trên mức toàn dụng sản lượng thực tế cao hơn sản lượng tiềm năng 
C. khi các nguồn lực thay đổ,i cả đường tổng cung ngắn hạn và dài hạn dịch chuyển
D. Ở mức sản lượng toàn dụng các nguồn lực khi không có thất nghiệp
Có 3: Nguyên nhân nào sau đây trong các nguyên nhân sau làm cho đường tổng cung (AS) dịch chuyển sang trái 
A. Tăng chi tiêu chính phủ                 
B. Sự gia tăng của giá dầu 
C. Sự gia tăng niềm tin người tiêu dung
D. Chính phủ giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp
Câu 4: Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng mà tại đó:
A. Tỷ lệ thất nghiệp thực tế bằng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên
B.  Không có thất nghiệp
C. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhưng có mức lạm phát vừa phải  
D. Tất cả các ý đều sai
Câu 5: Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng
A. Tối đa của nền kinh tế          C. Tối ưu của nền kinh tế
B. Tối kỵ của nền kinh tế          D. Tối tân của nền kinh tế
Câu 6: Sản lượng tiềm năng có xu hướng
A. Tăng theo thời gian                     C. Giảm theo thời gian 
B. Không thay đổi theo thời gian       D. Tất cả đều sai
Câu 7: Trong dài hạn đường tổng cung 
A. Thẳng đứng tại sản lượng tiềm năng     C.  Dốc lên từ trái sang phải 
B. Dốc xuông từ trái sang phải                     D.Nằm ngang song song với trục sản lượng
Câu 8: Khi nên kinh tế đạt trạng thái cân bằng thì:
A. Sản lượng của nền kinh tế đạt mức tối đa 
B. Tỷ lệ lạm phát bằng 0
C. Tỷ lệ thất nghiệp bằng 0
D. Các câu trả lời trên đều sai
Câu 9: Trạng thái cân bằng khiếm dụng là
A. Thất nghiệp thực tế lớn hơn thất nghiệp tự nhiên 
B. Nguồn lực được toàn dụng
C. Nên kinh tế ở vào tình trạng suy thoái
D. A và C đúng
Câu 10: Tại trạng thái cân bằng trên mức toàn dụng:
A. Nền kinh tế ở vào tình trạng suy thoái 
B. Nền kinh tế ở vào tình trạng lạm phát cao 
C. Sản lượng đạt mức tối đa 
D. Nên kinh tế đang phát triển ổn định
Câu 11: Nên kinh tế ở trạng thái cân bằng toàn dùng việc gia tăng tổng cầu làm cho 
A. Lạm phát tăng 
B. Thất nghiệp tăng 
C. Sản lượng tăng 
D. Câu A và C đúng
Câu 12: Mục tiêu ổn định của nền kinh tế vĩ mô là 
A. Tỷ lệ lạm phát ở mức thấp                  C. Thất nghiệp ở mức thất nghiệp tự nhiên 
B. Câu A và B đúng                                 D.  Câu A và B sai
Câu 13: Khi tổng cung - tổng cầu cân bằng thì 
A.Tỷ lệ thất nghiệp tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên  
B. Lạm phát ở mức vừa phải          
C Sản lượng ổn định ở mức sản lượng tiềm năng     
D.Các câu trên đều sai
Câu 14: Khoản nào không phải là chi chuyển nhượng
A. Bù lỗ cho doanh nghiệp quốc doanh     C.Chợ cấp học bổng 
B. Trợ cấp hưu trí                                       D.Trả lương cho quân đội
Câu 15: Sự khác biệt giữa GDP và GNP  là căn cứ vào:
A. Xuất khẩu ròng có yếu tố nước ngoài       C. Thu nhập ròng từ nước ngoài 
B. Thu nhập quốc dân                                    D. Sản phẩm quốc rân rồng
Câu 16: GDP là tiêu chí được tính theo 
A. Lãnh thổ một nước                                   C.    Công dân một nước trong một năm 
B. Giá hàng hóa sau khi trừ các loại thuế       D. Cả A và B
Câu 17: Chính phủ tăng thuế và tăng chi tiêu một lượng cùng một lượng là 100 tỷ đồng. Cho biết số nhân tổng cầu k = 2,5, tiêu dùng biên Cm = 0.75. Xác định sự thay đổi của sản lượng?
A. 62.5        B. 65.2            C. 56.2              D. 52.6
Câu 18: Hàm tiết kiệm có dạng S= -100+0,1Yd thì hàm tiêu dùng có dạng:
A. C=100+0,9Yd					B. C=-100+0,9Yd
C. C=100-0,1Yd 					D. C=100+0,1Yd
Câu 19: Cho biết ACDE là đường giới hạn khả năng sản xuất. Chọn câu trả lời đúng 
[image: ]
A. Mức sản xuất tối đa tại điểm B	B. Mức sản xuất tối đa tại điểm H
C. Mức sản xuất tối đa tại điểm F	D. Mức sản xuất tối đa tại điểm G
Câu 20: Khoản nào sau đây được tính vào GDP?
A. Tiền mua nhiên liệu của các doanh nghiệp 
B. Khấu hao tài sản cố định
C. Tiền mua nguyên liệu của nhà máy
D. Tiền thuê phương tiện vận tải của các doanh nghiệp
Sử dụng dữ liệu sau để trả lời câu 21 – 22
C=200+0.8Yd     T=100+0.2Y   I= 150                G=500
Câu 21: Xác đinh sản lượng cân bằng quốc gia:
A. 2140                       B. 2240                         C. 2139                         D. 2100
Câu 22: Xác định chính sách tài khóa thực hiện sử dụng công cụ T, biết Yp=1.800
A. T= 152,5; Chính sách tài khóa thu hẹp
B. G= 152,5. Chính sách tài khóa mở rộng
C. T= -152,5; Chính sách tài khóa thu hẹp
D. G= -152,5. Chính sách tài khóa mở rộng
Sử dụng dữ liệu sau để trả lời câu 23 – 24
Có một số chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia A như sau:
	Chỉ tiêu
	Giá trị
	Chỉ tiêu
	Giá trị

	Khấu hao tài sản cố định
	200
	Tiêu dùng của hộ gia đình
	500

	Đầu tư ròng
	50
	Chi mua hàng hoá của chính phủ
	300

	Xuất khẩu 
	100
	Nhập khẩu 
	150


Câu 23: GDP danh nghĩa theo giá thị trường?
A. 600                                   B. 700                       C. 800                          D. 900
Câu 24: Hãy cho biết tình trạng của cán cân thương mại của quốc gia A?
A.  Cán cân thương mại thâm hụt
B.  Cán cân thương mại thặng dư
C.  Cán cân thương mại cân bằng
[bookmark: _GoBack]Sử dụng dữ liệu sau để trả lời câu 25 – 30
Cho lượng tiền cơ sở H là 250, tỷ lệ giữa trữ bắt buộc là 5%, tỷ lệ giữ trữ tùy ý là 5%, tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng là 40%. Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng
	C = 400 + 0,8 Yd
	I = 1200 – 200i 
	G = 800
	

	X = 530
	M = 50 + 0,14 Y
	T = 100 + 0,2Y 
	DM = 500  – 50i


Câu 25: Xác định lượng cung tiền?
A. 500            B.  600             C. 700                          D. 800
Câu 26: Xác định lãi suất và sản lượng cân bằng
A. 3; 3000      B. 4; 4000            C. 6; 6000                D. 4; 5600
Câu 27: Để sản lượng cân bằng bằng sản lượng tiềm năng thì lượng cung tiền thay đổi như thế nào? Biết Yp = 4300
A. 57,3            B.  40            C. 37,5                        D. 800
Câu 28: Từ kết quả câu 27, nếu chính phủ sử dụng nghiệp vụ thị trường mở, xác định chính sách tiền tệ thực hiện. 
A. 13,3            B.  13,5             C. 13,4                          D. 14,3
Câu 29: Xác định cán cân ngân sách và cán cân thương mại?
A. B=-100, NX=-560,    B. B=100, NX=560,     C. B=-560, NX=-100    D. B=-200, NX=-650,        
Câu 30: Chính phủ tăng thuế 30 tỷ đồng và tăng chi tiêu một lượng cùng một lượng là 160 tỷ đồng. Xác định sự thay đổi của sản lượng?
A. 136            B.  163             C. 272                     D. 727
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